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Trường THCS và THPT Dân Thành 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305003328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HOÀI AN Nữ 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

2 084305003134 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NGUYỄN QUẾ ANH Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

3 084305002855 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ QUỲNH ANH Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

4 084205003404 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH ANH THUẬT Nam 01/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

5 084205003162 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG HOÀI ÂN Nam 24/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

6 084305001201 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 11/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

7 084305003078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ THỊ TƯỜNG DUY Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

8 084205001156 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG DUY Nam 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.95  

9 084205003411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DƯƠNG VŨ DUY Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.65  

10 084205002844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HẢI ĐĂNG Nam 07/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

11 084205002648 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ KHÁNH ĐĂNG Nam 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.82  

12 084205002308 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM PHONG ĐIỀN Nam 07/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

13 084205003041 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐỪNG Nam 21/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.55  

14 084305003417 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHÙ THỊ THU HẸN Nữ 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

15 084305002375 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ TUYẾT HIỀN Nữ 13/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

16 084205003285 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐẮC HIỂU Nam 28/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.76  

17 084205003250 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI TRUNG HIẾU Nam 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.57  

18 084205003043 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THANH HUY Nam 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

19 084205002958 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BÌNH HUY Nam 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

20 084205002596 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO VĂN HUY Nam 23/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

21 084305003072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM HUỲNH Nữ 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.10  

22 084305003135 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG Nữ 28/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.25  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
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23 084205002970 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG LÂM DUY KHÁNH Nam 07/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

24 084205003134 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHÔN Nam 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.33  

25 084205003131 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA KIỆT Nam 14/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.74  

26 084205003283 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÂU KỲ Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.08  

27 084305003196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TRÚC LAM Nữ 22/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

28 084305002962 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ LÀNH Nữ 01/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

29 084205002850 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ HIẾU LỄ Nam 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.31  

30 084205003164 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG CHÍ LINH Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

31 084205003454 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU LỘC Nam 29/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.89  

32 084305002842 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔN THỊ NGỌC MAI Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

33 084205003005 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG MINH Nam 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

34 084305002771 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHUNG THỊ NGỌC MỸ Nữ 16/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.36  

35 084205003051 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VŨ TRUNG NAM Nam 11/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

36 084305002844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY NGÂN Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

37 084305003187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ NGỌC NGÂN Nữ 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

38 084305002845 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TUYẾT NGHI Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.21  

39 084304006915 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 02/03/2004 TRÀ VINH Kinh 6.09  

40 084305002602 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ YẾN NGỌC Nữ 10/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

41 084205000244 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KHÁNH NGUYÊN Nam 20/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

42 084205002993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HOÀNG NHÂN Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

43 084305002709 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 25/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

44 084305009800 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM NHIÊN Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.33  

45 084305002772 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

46 084305010033 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.37  

47 084205003243 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN MINH NHỰT Nam 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.52  

48 084205003432 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DƯƠNG PHÁT Nam 25/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

49 084205003044 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VŨ PHONG Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

50 084205002490 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Nam 09/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.19  
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51 084305003435 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

52 084305003434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHƯƠNG QUYÊN Nữ 29/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

53 084305003064 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ MỶ QUYÊN Nữ 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.78  

54 084205003403 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MẠNH QUỲNH Nam 07/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.38  

55 084305003429 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 29/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

56 084305003138 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 19/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

57 084205002987 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THÀNH SƠN Nam 07/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  

58 084205001146 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUY TÂM Nam 05/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

59 079204043600 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRÍ TÂN Nam 31/10/2004 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.45  

60 084205011026 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG THIỆN Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

61 084205003313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH THỊNH Nam 10/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.36  

62 084305003066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN LỆ PHƯƠNG THU Nữ 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.89  

63 084205003429 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THUẬN Nam 03/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.76  

64 084305003139 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH THƯ Nữ 06/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

65 084305002975 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN HOÀI THƯƠNG Nữ 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

66 084305003297 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ TIÊN Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.56  

67 084205002968 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.48  

68 084205000245 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THANH TRÍ Nam 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.58  

69 084205002736 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TRỌNG Nam 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.49  

70 084205002780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH ĐỖ TRỌNG Nam 08/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.25  

71 084305003105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ THANH TRUYỀN Nữ 03/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

72 084205002959 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THANH TUYỀN Nam 06/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  

73 084305003418 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KIM VÀNG Nữ 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

74 074305009140 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ TƯỜNG VÂN Nữ 17/01/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 8.03  

75 084305003098 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THU VÂN Nữ 10/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.65  

76 084305002363 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ THÚY VI Nữ 14/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.76  

77 084305001203 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC VUI Nữ 08/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.27  

78 084305003428 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN YẾN VY Nữ 07/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.60  
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79 084305001204 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ THÚY VY Nữ 14/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.25  

80 084305003065 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.59  

81 084305006025 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH Ý Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.47  

82 084305003302 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC YÊN Nữ 22/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

83 084305007784 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN Nữ 29/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

 

Danh sách gồm: 83 thí sinh 

 

 


